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Mục tiêu

1. Trình bày được khái niệm về Dạy-Học 

2. Trình bày được một số phương pháp Dạy-Học 

(PPDH) thông dụng và ưu, nhược điểm của 

chúng.

3. Mô tả được các bước thực hiện một buổi giảng 

và một số điểm cần lưu ý trong trình bày

4. Vận dụng được các PPDH vào thực hành buổi 

giảng.

.
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Phần 1. 

Một số khái niệm
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1.1. Khái niệm dạy-học

▪ Dạy-Học là quá trình bổ sung, tổng hợp kiến 

thức, chia sẻ thái độ, kinh nghiệm/kỹ năng

thông qua sự tương tác giữa giảng viên (GV) và 

học viên (HV), và giữa các HV

Giảng viên

Học viên Học viên

Học viên Học viên
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1.2. Khái niệm KAP

▪ Kiến thức (K-Knowledge):

▪ Khái quát hóa các kinh nghiệm, nghi nhớ các thông tin, 

sự kiện

▪ Sử dụng KT để giải quyết vấn đề và tạo ra KT mới

▪ Thái độ (A-Attitude):

▪ Ý kiến, giá trị, niềm tin và sở thích

▪ Kỹ năng (P-Practice): thể hiện trong nhiều hình 

thức thực hành

▪ Kỹ năng thủ công: sử dụng tay, dụng cụ, thiết bị

▪ Kỹ năng giao tiếp: với đồng nghiệp với học viên, cộng 

đồng

▪ Kỹ năng ra quyết định: dựa trên thông tin và kinh nghiệm

▪ …
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1.3. Phương pháp Dạy-Học

▪ Dạy- Học kiến thức:

Tập trung vào khái niệm, định nghĩa, nguyên tắc, 
các đặc điểm, sự kiện

▪ Dạy-Học thái độ:

Tập trung vào thái độ chuyên môn, ví dụ tôn trong 
khách hàng, cộng đồng, cộng tác với đồng nghiệp, 
cầu thị…

▪ Dạy-Học kỹ năng:

Tập trung vào giới thiệu cách làm, hướng dẫn thực 
hành8/3/2017 7



Phương pháp Dạy-Học

▪ Phương pháp truyền thống: Một chiều, thụ động

▪ Phương pháp mới:

Lấy học viên làm trung tâm:

▪ HV cần được quan tâm để đạt được mục tiêu học tập

▪ HV cần tìm được giải pháp cho vấn đề

▪ HV cần biết cách ứng dụng kiến thức mới

▪ Học tích cực:

▪ Xử lý thông tin: từ học nông đến sâu

▪ Thái độ và quá trình học: từ thụ động sang chủ động

▪ Hợp tác: học tập lẫn nhau

8/3/2017 8



1.4. Những lý luận Dạy-Học cơ bản

▪ Học tập có tham gia

▪ Học sâu

▪ Học qua kinh nghiệm

▪ Học tập dựa trên vấn đề

▪ Học tập thành thạo

▪ Học tập suốt đời

Kinh nghiệm cụ thể

Quan sát và phản ánh

Hình thành các khái

niệm lý thuyết

Thử trong các tình

huống mới
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Làm việc nhóm 
thời gian: 30phút

1. Kể tên PP dạy học

2. Hoàn cảnh áp dụng/ áp dụng khi nào?

3. Ưu điểm – nhược điểm
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Phần 2. 

Các phương pháp/ kỹ thuật Dạy-

Học
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2.1. Một số phương pháp Dạy-Học

1. Phương pháp phá băng

2. Kích thích tư duy/động 
não

3. Thuyết trình

4. Thảo luận 

5. Làm việc nhóm

6. Đóng vai

7. Giải quyết tình huống

8. Xem băng, thảo luận

9. Đọc tài liệu, thảo luận

10. Trình diễn

11. …
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Tháp học tập

10%

20%

30%

50%

75%

90%

Thuyết trình

Đọc

Xem, nghe băng

Trình diễn

Thảo luận

Thực hành

Dạy người khác

Viện nghiên cứu đào tạo quốc gia, Ireland.
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(1) Phá băng

▪ Mục đích:Thường dùng khi khởi động 

khóa/lớp/giờ học 

- làm quen, tạo sự gần gũi giữa người học với nhau, 

- kích hoạt sự tích cực năng động. 

▪ Ưu điểm: Sử dụng đúng lúc sẽ làm tăng sự 

cuốn hút; giảm thờ ơ, mệt mỏi, phân tán tư 

tưởng của HV, tạo sự gần gũi

▪ Nhược điểm: Khó áp dụng với lớp đông, tương 

đối mất thời gian8/3/2017 14



(2) Kích thích tư duy/động não

▪ Mục đích:

▪ Đòi hỏi tư duy sáng tạo

▪ Rèn luyện thái độ tự giải 

quyết vấn đề

▪ Khuyến khích sự tham gia

▪ Tạo nhiều ý tưởng và khám 

phá cách giải quyết mới

▪ Vận dụng khả năng và kinh 

nghiệm của các học viên
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Kích thích tư duy/động não

▪ Ưu điểm:
▪ Khuyến khích thái độ giải quyết vấn đề và sáng tạo

▪ Khuyến khích sự tham gia tích cực của học viên

▪ Kích thích sự tìm hiểu và vận dụng kinh nghiệm

▪ Nhược điểm:
▪ Khó áp dụng với nhóm đông (lý tưởng 5-15 người)

▪ Bố trí phòng học truyền thống không được thích hợp 

(theo vòng tròn hoặc chữ U sẽ thích hợp hơn)

▪ Tương đối mất thời gian

▪ Đòi hỏi giảng viên phải có nhiều kinh nghiệm và rất 

khéo léo.
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(3) Thuyết trình

▪ Mục đích:

▪ Cung cấp trong một thời gian ngắn những 

thông tin chính xác

▪ Đưa ra những thông tin cơ sở cho các 
bước chuyên sâu, cho phần thảo luận 

hoặc làm việc cá nhân, nhóm sau đó
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Thuyết trình

▪ Ưu điểm:
▪ Cung cấp thông tin tập trung trong thời gian ngắn 

cho số lượng động học viên

▪ Chủ động về thời gian và nội dung

▪ Có thể kết hợp tốt với nhiều phương pháp khác

▪ Nhược điểm:
▪ Mức ghi nhớ thấp do khả năng tập trung bị giảm 

nhanh chóng

▪ Học viên thụ động

▪ Khó kiểm tra được khả năng tiếp thu của học viên

▪ Đòi hỏi giảng viên phải có khả năng và kinh nghiệm 

trình bày8/3/2017 18



(4) Thảo luận

▪ Mục đích:

▪ Chia sẻ và nâng cao kiến thức, giúp thay đổi 

thái độ và nâng cao kỹ năng làm việc

▪ Khuyến khích các ý kiến xây dựng

▪ Tham gia vào giải quyết vấn đề

▪ Giúp vận dụng vốn hiểu biết trên cơ sở có biện 

luận và đánh giá một cách có phê phán
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Thảo luận

▪ Ưu điểm:
▪ Khuyến khích tham gia và trách nhiệm của học viên

▪ Kích thích suy nghĩ độc lập, giáo dục thái độ xây 
dựng, tính khách quan và khả năng phê phán

▪ Khuyến khích khả năng giao tiếp và phân tích

▪ Vận dụng vốn hiểu biết và kinh nghiệm của học viên

▪ Nhược điểm:
▪ Đòi hỏi học viên phải có kiến thức về chủ đề, khả 

năng giao tiếp tốt

▪ Giáo viên phải chuẩn bị kỹ và có kinh nghiệm để 
tránh xảy ra tranh cãi

▪ Có nguy cơ một vài cá nhân lấn át trong quá trình 
thảo luận
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(5) Làm việc nhóm

▪ Mục đích:

▪ Khuyến khích học tích cực và suy nghĩ giải 

quyết vấn đề

▪ Các thành viên trong nhóm tự quyết định cách 
thức và hiệu quả làm việc

▪ Phát triển mối liên hệ trong nhóm
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Làm việc nhóm

▪ Ưu điểm:
▪ Khuyến khích sự hợp tác tích cực với cả những học 

viên thường rụt rè trước đám đông

▪ Giáo dục tính độc lập và tinh thần trách nhiệm của 

mỗi cá nhân

▪ Nhược điểm:
▪ Mất nhiều thời gian

▪ Đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và lôgíc

▪ Các thành viên trong nhóm phải có mục tiêu học tập 
và kiến thức phù hợp

▪ Những mâu thuẫn nảy sinh trong nhóm có thể ảnh 
hưởng tới kết quả làm việc của nhóm
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Điều trị methadone được áp dụng phổ biến và có 

nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên tại Việt Nam, kết quả 

điều trị có nhiều sự khác biệt giữa các trung tâm 

điều trị, tỷ lệ bỏ trị cao, quản lý điều trị khó khăn. 

Anh chị hãy thảo luận trong nhóm, dựa trên kinh 

nghiệm thực tế công việc/ hiểu biết của anh chị để 

trả lời câu hỏi sau đây:

1. Quan điểm về điều trị methadone (nên hay không 

nên), giải thích lý do.

2. Lý do bỏ trị/ không tuân thủ điều trị và 

3. Các biện pháp quản lý nhằm giảm bỏ trị/ không tuân 

thủ điều trị
8/3/2017 23



(6) Đóng vai

▪ Mục đích:

- Khuyến khích khả năng tiếp xúc

- Luyện cách xử lý và khả năng 

tạo ảnh hưởng

- Khuyến khích động cơ học tập

- Tạo điều kiện liên hệ với những 

tình huống nghề nghiệp cụ thể

- Rèn luyện kỹ năng thực hành
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Đóng vai

▪ Ưu điểm:
- Vấn đề trở nên gần gũi, sống động, tạo điều kiện cho 

một cuộc thảo luận sôi nổi

- Tạo điều kiện cho cách học nhanh và sâu

- Tạo điều kiện cho sự tham gia tích cực, năng động và 
thực hành

▪ Nhược điểm:
- Phải chuẩn bị được tình huống giả định sát với thực tế

- Nhiều học viên có thể e ngại không muốn đóng vai

- Đòi hỏi học viên tham gia đóng vai phải có khả năng 
nhất định

- Phần chuẩn bị và thực hiện mất nhiều thời gian và công 
sức
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(7) Giải quyết tình huống

▪ Mục đích:

▪ Phát triển kỹ năng áp dụng 

các nguyên tắc, sự hiểu biết, 

các mối quan hệ để giải quyết 

vấn đề

▪ Phát triển cách tiếp cận hệ 

thống để đề ra những giải 

pháp, nguyên tắc có thể ứng 

dụng trong những trường hợp 

tương tự
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Giải quyết tình huống

▪ Ưu điểm:

- Có thể phản ánh một tình huống thực

- Tăng cường khả năng suy nghĩ độc lập và 

học tập tích cực

- Phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn 

đề dưới nhiều góc độ

- Học viên được tiếp xúc với vấn đề mà họ có 

thể chưa bao giờ gặp

8/3/2017 27



Giải quyết tình huống

▪ Nhược điểm:

- Cần nhiều thời gian

- Giảng viên hoặc học viên phải lựa chọn tình 

huống và chuẩn bị kỹ các phương án khả 

thi

- Giảng viên phải nắm vững lý luận và thực 

tiễn và tiên liệu được những vấn đề có thể 

nảy sinh khi học viên xem xét, tranh luận và 

lựa chọn phương án giải quyết vấn đề

- Nếu thông tin không phù hợp có thể dẫn 

đến nhầm lẫn 8/3/2017 28



• Phương pháp/kỹ thuật khác
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2.2. Chọn phương pháp Dạy-
Học

▪ Dạy–Học kiến thức/lý thuyết:

- Thuyết trình, tự học, thảo luận nhóm, làm bài

tập…

- Sử dụng vật liệu gì?

Bảng, slide, máy chiếu, sơ đồ, tài liệu phát tay…

▪ Dạy-Học thái độ:

- Thảo luận, đóng vai, trò chơi, làm việc nhóm, đi

thực địa…

- Sử dụng vật liệu gì?

Bảng, hình ảnh, trò chơi…
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Chọn phương pháp Dạy-Học

▪ Dạy–Học kỹ năng:

- Trình diễn, đóng vai, nghiên cứu trường hợp,mô 

phỏng, thảo luận, làm việc nhóm, bài tập, thực 

tập…

- Sử dụng vật liệu gì?

Phim/video, slide, cẩm nang, sách, đóng vai, dụng cụ 

mô phỏng, mô hình, trò chơi…
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3. Cấu trúc một buổi học

3 phần

▪ Phần mở đầu: Chào hỏi, giới thiệu, mục tiêu

▪ Phần nội dung chính

▪ Phần kết thúc: tóm tắt, nhấn mạnh, kết luận, 

đưa ra yêu cầu, giới thiệu nội dung kế tiếp
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Cấu trúc một buổi học

▪ Phần mở đầu: Theo nguyên tắc GLOSS

- G: Thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia của học 

viên (Get the trainees’ attention, interest and involvement)

- L: Liên hệ với kinh nghiệm của học viên (Link with 

thing the trainees may have already have experienced)

- O: Nêu rõ kết quả/mục tiêu của bài học (Outcomes of 

the session)

- S: Nêu rõ cấu trúc bài học (Structure of the session)

- S: Kích thích động cơ học tập (Stimulate motivation)
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Cấu trúc một buổi học

▪ Phần nội dung chính: 

- Chiếm nhiều thời gian nhất

- Thường áp dụng nhiều phương pháp dạy-

học để chuyển tải nội dung chính (lý thuyết 

và/hoặc thực hành)
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Cấu trúc một buổi học

▪ Phần kết thúc: Theo nguyên tắc OFF

- O: Các kết quả (Outcomes)

- F: Phản hồi (Feedback)

- F: Giới thiệu nội dung tiếp theo (Future)
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4. Làm thế nào để trình bày tốt hơn

▪ Chuẩn bị:

- Xem xét đối tượng, mục tiêu, nội dung, 

phương pháp

- Sắp xếp lại tài liệu, 

- Xem xét lại phương tiện phòng học, bố trí 

chỗ ngồi
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Làm thế nào để trình bày tốt hơn

▪ Trình bày:

- Nêu rõ mục tiêu

- Trình bày từ khái quát đến chi tiết (hoặc ngược lại)

- Dùng từ dễ hiểu, ngắn gọn

- Nhắc lại và nhấn mạnh những điểm chính

- Tương tác với học viên 

- Nói đủ âm lượng, không quá nhanh hoặc đều đều, 

buồn tẻ

- Chú ý đến giao tiếp không lời

- Chú ý hỏi và trả lời trong quá trình trình bày

- …
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Cảm ơn sự tham gia của anh/chị!

8/3/2017 38


